
Biểu số: 09/QLNN 

Tổng hợp công tác quản lý nhà nước về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 

Đơn 
vị 

Ban hành văn bản quản 
lý, chỉ đạo (cơ quan, 
đơn vị) về công tác 

thanh tra, TCD, KN, 
TC, PCTN, TC 

Tập huấn, tuyên 
truyền, giáo dục 

pháp luật về 
thanh tra, TCD, 
KN, TC, PCTN, 

TC 

Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp 
luật về thanh tra, TCD, KN, TC và PCTN, TC 

Kết quả thực hiện kết luận 
thanh tra, kiểm tra trách 

nhiệm 

Số văn 
bản 
ban 

hành 
mới 

Số văn 
bản 

được 
sửa đổi, 
bổ sung 

Số văn 
bản bãi 

bỏ 
Lớp Người 

Tổng 
số 

cuộc 

Số 
cuộc 

đã ban 
hành 
kết 

luận 

Số cơ 
quan, 
đơn vị 
được 
thanh 
tra, 

kiểm 
tra 

Kiến nghị xử 
lý hành chính 

Kiến nghị 
chuyển cơ 

quan điều tra 

Tổng 
số kết 
luận 
phải 
thực 
hiện 

Đã xử lý 
hành chính Đã khởi tố 

Cơ 
quan, 
đơn vị 

Cá 
nhân Vụ Đối 

tượng  

Cơ 
quan, 
đơn 
vị 

Cá 
nhân Vụ Đối 

tượng 

MS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                                    

                                    

                                    

                                    

Tổng                                   



* Hướng dẫn cách ghi biểu: 

Cột (6): Thống kê tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện trong kỳ báo cáo (gồm triển khai trong kỳ và từ kỳ trước 
chưa ban hành kết luận chuyển sang). Đối với cuộc thanh tra, kiểm tra gộp nhiều nội dung (ví dụ: Thanh tra trách nhiệm thực hiện 
pháp luật về thanh tra, TCD, KN, TC, PCTN, TC) thì chỉ thống kê là 1 cuộc; Cột (7): Số kết luận thanh tra, kiểm tra đã ban hành trong 
kỳ báo cáo; Số liệu từ Cột (8) đến Cột (12) là số liệu tổng hợp từ các kết luận thanh tra, kiểm tra nêu tại Cột (7); Cột (8): Số cơ quan, 
đơn vị được thanh tra, kiểm tra theo kết luận thanh tra, kiểm tra; Cột (13): Số kết luận thanh tra, kiểm tra phải thực hiện trong kỳ báo 
cáo, gồm số kết luận phải thực hiện trong kỳ và số kết luận từ kỳ trước chưa thực hiện xong chuyển sang; Từ Cột (14) - Cột (17): Kết 
quả thực hiện trong kỳ báo cáo đối với các kết luận nêu tại Cột (13); Nội dung ghi chú thể hiện ở dòng 18. 

  

 


